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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

UỶ BAN THẨM PHÁN 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO TẠI ĐÀ NẴNG 

 

- Thành phần Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao gồm có: 

Chánh án - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Anh Tiến. 

Các thành viên Hội đồng giám đốc thẩm: Ông Nguyễn Thanh Long và ông 

Đặng Kim Nhân. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Thành An - Thư ký Toà án. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng tham gia phiên tòa: 

Ông Đoàn Minh Lộc - Kiểm sát viên. 

Ngày 04 tháng 9 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng 

mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với: 

Dương Viết H (tên gọi khác: Dỏ Th), sinh ngày: 17/12/1993 tại Quảng Bình; 

trú tại: thôn HĐ, xã STh, huyện LT, tỉnh Quảng Bình; nghề nghiệp: Lao động tự 

do; trình độ văn hóa: 9/12; con ông Dương Văn Th và bà Lê Thị Hồng Nh; bị cáo 

chưa có vợ con;  

Tiền án: Ngày 22/10/2013, Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng 

Bình xử phạt 09 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; 

- Ngày 18/12/2013, Tòa án nhân dân huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình xử 

phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; 

- Ngày 26/11/2015, Tòa án nhân dân thành phố Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa 

xử phạt 01 năm 06 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản”; 

- Ngày 28/9/2017, Tòa án nhân dân huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình xử phạt 

15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”; 

- Ngày 16/9/2019, Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình xử 

phạt 03 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ 

ngày tạm giam 24/5/2019; 

TÒA ÁN NHÂN DÂN CẤP CAO 

TẠI ĐÀ NẴNG 
––––––––––––––– 

Quyết định số: 28/2020/HS-GĐT 

Ngày 04 tháng 9 năm 2020 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
––––––––––––––––––––––––––––––– 
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- Ngày 25/10/2019, Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình 

xử phạt bị cáo 24 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. 

 Tiền sự: Không;  

Bị cáo đang chấp hành hình phạt tù tại Trại giam Đồng Sơn, tỉnh Quảng 

Bình-Cục C10. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Khoảng 10 giờ ngày 16/5/2019, Dương Viết H đi bộ dọc Quốc lộ 1A theo 

hướng Đông Hà - Vĩnh Linh. Khi đi ngang qua nhà anh Hoàng Văn Tưu ở thôn Lan 

Đình, xã Gio Phong, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị, Hải phát hiện xe mô tô BKS 

74B1-048.61 của anh Nguyễn Tiến D để trước sân, trên xe đang cắm chìa khóa nên 

nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. H leo qua dãy phân cách  giữa đường, đi đến quay 

đầu xe, mở khóa và điều khiển xe chạy ra tỉnh Quảng Bình để tìm nơi tiêu thụ, do 

không tiêu thụ được nên Hải sử dụng xe mô tô nói trên để đi lại.  

Ngày 24/5/2019, Dương Viết H bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện 

Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bắt giữ trong một vụ án khác và đã khai nhận hành vi 

trộm cắp tài sản nói trên. 

Tại Kết luận định giá tài sản số 16/KL-ĐGTS, ngày 02/7/2019, Hội đồng 

định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện Gio Linh kết luận: “01 xe mô tô BKS 

74B1-048.61, nhãn hiệu Honda, số loại Waves, màu sơn đỏ - đen - trắng, được 

mua mới và sử dụng từ tháng 10/2012 có giá trị còn lại tại thời điểm ngày 

16/5/2019 là 6.000.000đ”. 

Tại Kết luận điều tra số 23 ngày 07/10/2019, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công 

an huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị đề nghị truy tố bị can Dương Viết H về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

Tại Cáo trạng số 21/CT-VKS-HS ngày 16/10/2019, Viện trưởng Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị truy tố bị cáo Dương Viết H về tội 

“Trộm cắp tài sản” theo quy định tại điểm g khoản 2 Điều 173 của Bộ luật hình sự. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2019/HS-ST ngày 21/11/2019, Tòa án 

nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị quyết định:  

“- Áp dụng điểm g khoản 2 Điều 173; các điểm h, s khoản 1 Điều 51; Điều 

56 của Bộ luật Hình sự; Điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định 

về án phí, lệ phí Toà án, xử: 

- Tội danh:Tuyên bố bị cáo Dương Viết H phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

- Hình phạt: Xử phạt bị cáo Dương Viết H 02 (hai) năm tù; tổng hợp hình 

phạt 03 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại Bản án số 58/2019/HSST ngày 

16/9/2019 của Tòa án nhân huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, buộc bị cáo Dương 
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Viết H phải chấp hành hình phạt chung là 05 năm tù, thời hạn chấp hành hình phạt 

tù tính từ ngày bị tạm giam là ngày 24/5/2019.” 

Ngoài ra, bản án sơ thẩm còn quyết định về xử lý vật chứng, án phí và công 

bố quyền kháng cáo. 

Tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 09/2020/KN-HS ngày 

30/7/2020, Chánh án Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng đề nghị Uỷ ban Thẩm 

phán Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng xét xử giám đốc thẩm, huỷ Bản án hình 

sự sơ thẩm số 23/2019/HS-ST ngày 21/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Gio 

Linh, tỉnh Quảng Trị về phần tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Dương Viết H. 

Tại phiên toà giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân cấp cao tại Đà 

Nẵng đề nghị Uỷ ban Thẩm phán Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng chấp nhận 

Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 09/2020/KN-HS ngày 30/7/2020 của 

Chánh án Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

 NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:     

[1]. Quá trình điều tra và tại phiên toà sơ thẩm bị cáo Dương Viết H khai 

nhận hành vi phạm tội, lời khai của bị cáo phù hợp với tài liệu chứng cứ có trong 

hồ sơ vụ án, đủ cơ sở xác định: Vào khoảng 10 giờ 00 phút ngày 16/5/2019, Dương 

Viết H đã có hành vi trộm cắp 01 chiếc xe mô tô BKS 74B1-048.61 trị giá 

6.000.000đ của anh Nguyễn Tiến Dũng, trước đó bị cáo đã 04 lần phạm tội “Trộm 

cắp tài sản”, chưa được xoá án tích nên Toà án cấp sơ thẩm áp dụng điểm g khoản 

2 Điều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015 để xử phạt bị cáo Dương Viết H 02 năm 

tù về tội “Trộm cắp tài sản” là có căn cứ, đúng pháp luật.  

[2]. Ngày 22/3/2019, Dương Viết H thực hiện hành vi trộm cắp xe mô tô nên 

tại Bản án số 58/2019/HS-ST ngày 16/9/2019, Tòa án nhân dân huyện Bố Trạch, 

tỉnh Quảng Bình đã xử phạt Dương Viết H 36 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”.      

Ngày 10/5/2019, Dương Viết H tiếp tục có hành vi trộm cắp tài sản. Do đó, 

tại Bản án số 58/2019/HS-ST ngày 25/10/2019, Tòa án nhân dân thành phố Đồng 

Hới, tỉnh Quảng Bình đã quyết định: “xử phạt bị cáo Dương Viết H (tên gọi khác: 

Dỏ Thiệu) 24 (hai mươi bốn) tháng tù. Tổng hợp hình phạt 36 (ba mươi sáu) tháng 

tù tại Bản án số 58/2019/HS - ST ngày 16/9/2019 của Tòa án nhân dân huyện Bố 

Trạch, tỉnh Quảng Bình đã có hiệu lực pháp luật. Hình phạt chung buộc bị cáo 

phải chấp hành là 05 (năm) năm tù. Thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

24 tháng 5 năm 2019”.  

Như vậy, mức hình phạt 36 tháng tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 

58/2019/HS-ST ngày 16/9/2019 đã được Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới, 

tỉnh Quảng Bình tổng hợp đúng quy định pháp luật. 

[3]. Quá trình xét xử Dương Viết H về hành vi lấy trộm xe mô tô của anh 

Nguyễn Tiến Dũng, Tòa án nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị không phát 
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hiện việc hình phạt 36 tháng tù tại Bản án hình sự sơ thẩm số 58/2019/HS-ST ngày 

16/9/2019 đã được Tòa án nhân dân thành phố Đồng Hới tổng hợp nên tiếp tục 

tổng hợp để buộc Dương Viết H chịu hình phạt chung là 05 năm tù. 

Như vậy, cùng một hình phạt 36 tháng tù nhưng Dương Viết H đã bị Toà án 

nhân dân thành phố Đồng Hới và Tòa án nhân dân huyện Gio Linh cùng tổng hợp 

hình phạt là không đúng quy định pháp luật. Do Tòa án nhân dân huyện Gio Linh 

xét xử sau nên để đảm bảo quyền lợi của Dương Viết H cần hủy Bản án hình sự sơ 

thẩm số 23/2019/HS-ST ngày 21/11/2019.  

[4]. Tuy nhiên, hành vi phạm tội của Dương Viết H đã rõ ràng, mức hình 

phạt 02 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” là phù hợp nên không cần thiết phải hủy 

toàn bộ Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2019/HS-ST ngày 21/11/2019 của Tòa án 

nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị mà chỉ cần sửa bản án theo hướng huỷ 

phần tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Dương Viết H. 

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 1 Điều 382; khoản 5 Điều 388 và Điều 393 của Bộ luật tố 

tụng hình sự; 

1. Chấp nhận Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm số 09/2020/KN-HS 

ngày 30/7/2020 của Chánh án Toà án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. 

2. Huỷ Bản án hình sự sơ thẩm số 23/2019/HS-ST ngày 21/11/2019 của Tòa 

án nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị về phần tổng hợp hình phạt đối với bị 

cáo Dương Viết H. Các quyết định khác của Bản án hình sự sơ thẩm số 

23/2019/HS-ST ngày 21/11/2019 của Tòa án nhân dân huyện Gio Linh, tỉnh Quảng 

Trị về hình phạt 02 năm tù, án phí tiếp tục có hiệu lực pháp luật. 

3. Quyết định giám đốc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày Hội đồng xét xử 

giám đốc thẩm ra quyết định. 

Nơi nhận: 
- Toà án nhân dân tối cao - Vụ I; 

- VKSNDCC tại Đà Nẵng;  

- Toà án nhân dân tỉnh Quảng Bình; 

- TAND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị; 

- VKSND tỉnh Quảng Bình; 

- VKSND huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Bình; 

- Trại giam Đồng Sơn, tỉnh Quảng Bình  

   (t/đ bị cáo Hải); 

- Lưu các phòng: GĐKT I; HCTP; VTLT. 

 

TM. ỦY BAN THẨM PHÁN 

CHÁNH ÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

                  Nguyễn Anh Tiến 

 

 

                     THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG                                                  CHÁNH ÁN 
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                               GIÁM ĐỐC THẨM                                                CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

                                                                                                                                                                                                                                             

                                                                                                                    

 

 

 

Nguyễn Thanh Long           Đặng Kim Nhân                  Nguyễn Anh Tiến 

 


